
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A1, GVCN: NGUYỄN NGỌC SANH

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A1 Trần Phan Ngọc Anh 05/10/2008 x 0986383030 G T 8A1

2 9A1 Dương Nguyễn Minh Ánh 06/09/2008 x 0902505787 G T 8A1

3 9A1 Ngô Võ Ngọc Ánh 19/03/2008 x 0904508753 G T 8A1

4 9A1 Lê Trấn Đức 03/04/2008 0908550351 G T 8A1

5 9A1 Nguyễn Dương Gia Hân 21/01/2008 x 0908895670 G T 8A1

6 9A1 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 01/11/2008 x 0368922635 G T 8A1

7 9A1 Phạm Trường Gia Hoàng 22/04/2008 0983262495 G T 8A1

8 9A1 Huỳnh Quốc Huy 29/02/2008 0987801117 G T 8A1

9 9A1 Ngô Hồng Gia Khang 08/10/2008 0903107316 G T 8A1

10 9A1 Hoàng Lê Việt Khuê 19/03/2008 x 0903101950 G T 8A1

11 9A1 Lê Trung Kiên 31/05/2008 0908592945 K T 8A1

12 9A1 Phan Hoàng Lam 03/03/2008 x 0909996405 G T 8A1

13 9A1 Vương Quốc Lâm 14/12/2008 0909421586 G T 8A1

14 9A1 Phạm Thùy Linh 29/06/2008 x 0902377467 G T 8A1

15 9A1 Huỳnh Quý Mai 23/02/2008 x 0777447826 G T 8A1

16 9A1 Huỳnh Ngọc Minh 03/11/2008 0908336361 G T 8A1

17 9A1 Tô Tuyết Nga 16/01/2008 x 0932620722 G T 8A1

18 9A1 Trương Thị Kim Ngân 27/03/2008 x 0384839629 G T 8A1

19 9A1 Lữ Bảo Nghi 11/05/2008 x 0937375909 G T 8A1

20 9A1 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 13/11/2008 x 0328922285 G T 8A1

21 9A1 Kiều Bảo Ngọc 06/07/2008 x 0908144101 G T 8A1

22 9A1 Mai Đào Bảo Ngọc 25/09/2008 x 0938904988 G T 8A1

23 9A1 Nguyễn Đức Đông Nguyên 02/01/2008 x 0918078940 G T 8A1

24 9A1 Hà Minh Nhật 24/05/2008 0909542330 G T 8A1

25 9A1 Phạm Cao Minh Nhật 11/01/2008 0983866880 G T 8A1

26 9A1 Lê Ngọc Yến Nhi 20/10/2008 x 0778802211 G T 8A1

27 9A1 Nguyễn Gia Nhi 15/05/2008 x 0908226626 K T 8A1

28 9A1 Phạm Châu Bích Như 26/01/2008 x 0904732793 G T 8A1

29 9A1 Phạm Quỳnh Như 26/08/2008 x 0909179769 G T 8A1

30 9A1 Phùng Gia Phú 17/02/2008 0918064604 G T 8A1

31 9A1 Trịnh Gia Phúc 27/09/2008 0906889197 G T 8A1

32 9A1 Nguyễn Hồ Mai Phương 14/07/2008 x 0964741116 G T 8A1

33 9A1 Trần Quý Phương 16/12/2008 x 0909767645 G T 8A1

34 9A1 Đoàn Uyển Quân 12/11/2008 x 0918184807 G T 8A1

35 9A1 Nguyễn Hữu Nghi Quỳnh 25/03/2008 x 0912224277 G T 8A1

36 9A1 Yuen Vinh Sang 02/02/2008 x 0918859686 G T 8A1

37 9A1 Tô Ngọc Thùy Trâm 09/12/2008 x 0916553834 G T 8A1

38 9A1 Huỳnh Mỹ Trân 17/01/2008 x 0903685972 K T 8A1

39 9A1 Nguyễn Ngọc Trinh 03/02/2008 x 0903164724 G T 8A1

40 9A1 Lâm Vĩ Tuấn 16/04/2008 0908128198 G T 8A1

41 9A1 Phạm Thanh Tuyền 28/11/2008 x 0933439862 G T 8A1



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A2, GVCN: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A2 Trần Quốc An 07/02/2008 0909580639 G T 8A2

2 9A2 Nguyễn Thùy Anh 19/11/2008 x 0968989707 K T 8A2

3 9A2 Thi Quốc Anh 15/09/2008 0902863678 K T 8A2

4 9A2 Nhâm Gia Bảo 04/03/2008 0834110334 G T 8A2

5 9A2 Nguyễn Lê Khả Doanh 11/09/2008 x 0908329373 G T 8A2

6 9A2 Nguyễn Tấn Đạt 12/09/2008 0787637855 K T 8A2

7 9A2 Lâm Vĩ Hàn 03/08/2008 0909074782 K T 8A2

8 9A2 Trần Khả Hân 01/12/2008 x 0909732223 G T 8A2

9 9A2 Trần Thị Ngọc Hân 17/08/2008 x 0908809195 G T 8A2

10 9A2 Nguyễn Âu Minh Hoàng 22/09/2008 0927728188 G T 8A2

11 9A2 Nguyễn Thái Gia Huy 18/12/2008 0932717717 K T 8A2

12 9A2 Văn Đắc Huy 24/08/2008 0913811572 K T 8A2

13 9A2 Vương Trí Khải 26/12/2007 0903107271 G T 8A2

14 9A2 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 06/09/2008 x 0707542158 K T 8A2

15 9A2 Nguyễn Kiến Minh 09/04/2008 0918179967 G T 8A2

16 9A2 Trịnh Hồ Tuấn Minh 12/02/2008 0986661403 G T 8A2

17 9A2 Lê Khoa Đăng Nguyên 08/07/2008 0888693739 K K 8A2

18 9A2 Nguyễn Lâm Thiện Nhân 08/04/2008 0903142043 G T 8A2

19 9A2 Đặng Ngọc Yến Nhi 17/09/2008 x 0907175472 K T 8A2

20 9A2 Trần Phạm Quỳnh Như 25/11/2008 x 0927694074 Tb K 8A2

21 9A2 Nguyễn Phú Phong 14/08/2008 0906744984 Tb T 8A2

22 9A2 Phan Quốc Phú 21/05/2008 0907397388 K T 8A2

23 9A2 Trương Hoàng Thiên Phúc 06/11/2008 0919418789 K T 8A2

24 9A2 Trịnh Thành Quyền 02/12/2008 0902777633 K T 8A2

25 9A2 Bùi Thị Thanh Thảo 14/08/2008 x 0907700278 K T 8A2

26 9A2 Đặng Minh Thư 16/09/2008 x 0902905599 K T 8A2

27 9A2 Phan Nguyễn Trường Toàn 14/02/2008 0778626086 K T 8A2

28 9A2 Võ Nguyễn Thùy Trâm 02/02/2008 x 0935178996 G T 8A2

29 9A2 Nguyễn Trần Bảo Trân 05/10/2008 x 0979721363 G T 8A2

30 9A2 Nguyễn Văn Hoàng Trí 01/11/2008 0913903113 Tb T 8A2

31 9A2 Huỳnh Ngọc Cát Tường 01/01/2008 x 0918718186 K T 8A2

32 9A2 Lê Phương Uyên 13/01/2008 x 0909594479 G T 8A2

33 9A2 Nguyễn Cẩm Vân 23/11/2008 x 0909110569 K T 8A2

34 9A2 Lê Vinh Thái Thiên Vương 22/11/2008 0903328845 Tb T 8A2

35 9A2 Nguyễn Ngọc Phương Vy 24/10/2008 x 0794423339 Tb T 8A2



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A3, GVCN: HUỲNH THỊ TUYẾT NGA

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A3 Hoàng Diệp Dân An 13/09/2008 x 0917771648 K K 8A3

2 9A3 Lê Hoàng Anh 27/01/2008 0902823647 K T 8A3

3 9A3 Võ Quỳnh Anh 11/09/2008 x 0902461291 G T 8A3

4 9A3 Nguyễn Tăng Kim Chi 05/10/2007 x 0907924498 Tb T 8A3

5 9A3 Nguyễn Phương Dung 03/10/2008 x 0973943384 G T 8A3

6 9A3 Lý Gia Hào 06/07/2008 0903821389 G T 8A3

7 9A3 Giao Bảo Hân 25/10/2008 x 0938838895 G T 8A3

8 9A3 Trương Bảo Hoa 22/06/2008 x 0792068568 K T 8A3

9 9A3 Đặng Nguyễn Thanh Hoàng 28/02/2008 0918670225 G T 8A3

10 9A3 Nguyễn Quang Huy 18/08/2008 09025550025 K T 8A3

11 9A3 Trương Gia Huy 29/10/2008 0903382562 G T 8A3

12 9A3 Thạch Kiến Hưng 12/01/2008 0938295133 G T 8A3

13 9A3 Lê Nguyễn Anh Khoa 10/10/2008 0907303347 Tb K 8A3

14 9A3 Nguyễn Huỳnh Gia Linh 28/07/2008 x 0949170088 K T 8A3

15 9A3 Phan Thị Huỳnh Mai 31/12/2008 x 0907753206 K T 8A3

16 9A3 Trương Quang Minh 04/07/2008 0918939228 G T 8A3

17 9A3 Nguyễn Trang Nhã 04/10/2008 x 0913622365 K T 8A3

18 9A3 Du Phương Nhi 27/07/2008 x 0903821377 Tb T 8A3

19 9A3 Nguy Ngọc Như 23/09/2008 x 0938716597 K T 8A3

20 9A3 Ngụy Triệu Phú 04/05/2008 0908399675 G T 8A3

21 9A3 Âu Vân Khánh Phụng 30/07/2008 x 0905355935 K T 8A3

22 9A3 Phạm Trúc Quỳnh 23/06/2008 x 0936737325 K T 8A3

23 9A3 Nguyễn Quốc Phước Sang 14/02/2008 0933756687 K T 8A3

24 9A3 Lê Tâm 16/05/2008 0902667767 K T 8A3

25 9A3 Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 02/01/2008 0903143078 K T 8A3

26 9A3 Huỳnh Minh Thư 16/12/2008 x 0909729977 K T 8A3

27 9A3 Phí Hoàng Bảo Thy 23/04/2008 x 0961079178 G T 8A3

28 9A3 Nguyễn Khánh Toàn 09/06/2008 0985249410 K T 8A3

29 9A3 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14/03/2008 x 0947011009 K T 8A3

30 9A3 Trần Anh Tú 15/07/2008 0907487805 K T 8A3

31 9A3 Trần Ngọc Khánh Vân 14/10/2008 x 0913749949 G T 8A3

32 9A3 Trực Thái Vân 25/01/2008 x 0908864861 K T 8A3

33 9A3 Lê Cao Vinh 21/09/2008 0907771070 K T 8A3

34 9A3 Nguyễn Quang Vinh 05/01/2008 0903760850 Tb T 8A3

35 9A3 Vòong Vĩnh Xuân 24/08/2008 x 0913757563 K T 8A3



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A4, GVCN: PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A4 Trần Phú An 17/08/2008 0903744913 G T 8A4

2 9A4 Nguyễn Thị Minh Anh 18/10/2008 x 0916079359 G T 8A4

3 9A4 Phạm Vân Anh 20/01/2008 x 0938584659 K T 8A4

4 9A4 Nguyễn Tuyết Dinh 28/08/2008 x 0938756663 Tb K 8A4

5 9A4 Lê Hiển Đạt 02/08/2008 0909345524 G T 8A4

6 9A4 Lư Vĩnh Hào 04/10/2008 0776717877 Tb Tb 8A4

7 9A4 Hoàng Minh Hiếu 16/05/2008 0906947072 K K 8A4

8 9A4 Phan Thái Hòa 20/04/2008 0933443559 Tb Tb 8A4

9 9A4 Phan Quốc Huy 16/06/2008 0963368067 G T 8A4

10 9A4 Tất Tín Huy 28/09/2008 0903218663 G T 8A4

11 9A4 Nguyễn Thái Khang 07/12/2008 0907150450 Tb K 8A4

12 9A4 Nguyễn Ngọc Doanh Khánh 01/06/2008 x 0909291979 G T 8A4

13 9A4 Nguyễn Hoàng Lâm 26/10/2008 0917012124 K T 8A4

14 9A4 Nguyễn Quốc Bảo Lâm 14/06/2008 0908235777 G T 8A4

15 9A4 Tăng Ngọc Liên 08/01/2008 x 0903784458 G T 8A4

16 9A4 Đặng Gia Long 02/12/2008 0906533888 G T 8A4

17 9A4 Nguyễn Thái Hoàng Minh 25/07/2008 0911856088 K T 8A4

18 9A4 Nguyễn Đặng Gia Nghi 18/05/2008 x 0908050881 Tb T 8A4

19 9A4 Nguyễn Gia Nghi 05/02/2008 x 0966132168 G T 8A4

20 9A4 Trần Ánh Ngọc 28/02/2008 x 0909072439 G T 8A4

21 9A4 Phan Trần Bảo Nhi 19/12/2008 x 0903887968 K T 8A4

22 9A4 Dư Quán Nhiên 08/02/2008 0975666392 Tb K 8A4

23 9A4 Châu Gia Phát 25/05/2008 0918475713 G T 8A4

24 9A4 Võ Ngô Minh Phát 04/12/2008 0903256339 G T 8A4

25 9A4 Đặng Quốc Phú 10/03/2008 0908466108 G T 8A4

26 9A4 Nguyễn Ngọc Yến Phương 14/07/2008 x 0972056093 G T 8A4

27 9A4 Phùng Khắc Quang 20/04/2008 0908645644 G T 8A4

28 9A4 Nguyễn Văn Minh Quốc 06/03/2008 0908387603 K T 8A4

29 9A4 Võ Hồng Bảo Thơ 22/09/2008 x 0984152120 G T 8A4

30 9A4 Trần Thị Sông Thương 06/12/2008 x 0907103668 K T 8A4

31 9A4 Huỳnh Ngọc Minh Thy 01/11/2008 x 0909250718 G T 8A4

32 9A4 Bùi Đức Toàn 10/01/2008 0903774213 G T 8A4

33 9A4 Trần Bồi Trúc 28/10/2008 0909130915 G T 8A4

34 9A4 Châu Nhật Trường 12/12/2008 0919299778 G T 8A4

35 9A4 Nguyễn Thị Thanh Vân 24/11/2008 x 0989598355 G T 8A4

36 9A4 Nguyễn Phạm Khánh Vy 05/02/2008 x 0909604532 G T 8A4

37 9A4 Nguyễn Phương Vy 11/10/2008 x 0903944512 G T 8A4



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A5, GVCN: HỒNG BỘI HÀ

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A5 Nguyễn Tuấn Anh 03/03/2008 0903662355 G T 8A5

2 9A5 Trần Lê Hoàng Bảo 02/08/2008 0938498820 G T 8A5

3 9A5 Đào Đắc Duy 30/04/2008 0367823877 K T 8A5

4 9A5 Kim Chí Đạt 07/04/2008 0908826746 K T 8A5

5 9A5 Lê Minh Hiếu 24/12/2008 0906641880 K T 8A5

6 9A5 Nguyễn Phi Hùng 31/03/2008 0795351991 Tb T 8A5

7 9A5 Vũ Ngọc Nam Khánh 10/03/2008 0912072086 K T 8A5

8 9A5 Trương Ngọc Mai 08/11/2008 x 0969293132 G T 8A5

9 9A5 Mã Kiến Minh 28/06/2008 0904702200 K K 8A5

10 9A5 Nguyễn Hồ Bảo Nam 04/03/2008 0909042420 Tb T 8A5

11 9A5 Trần Hào Nam 24/05/2008 0788548631 K T 8A5

12 9A5 Nguyễn Thị Huệ Ngân 25/04/2008 x 0907619232 K T 8A5

13 9A5 Mai Song Ngọc 30/09/2008 x 0908377916 K T 8A5

14 9A5 Diệp Thảo Nguyên 26/12/2008 x 0969948975 G T 8A5

15 9A5 Nguyễn Trọng Nhân 24/05/2008 0768180628 K T 8A5

16 9A5 Đặng Bảo Nhi 17/09/2008 x 0914841418 G T 8A5

17 9A5 Đinh Bảo Nhi 21/04/2008 x 0909337249 G T 8A5

18 9A5 Nguyễn Trần Yến Nhi 30/09/2008 x 0908912638 K T 8A5

19 9A5 Tôn Thị Khánh Nhi 27/01/2008 x 0972394178 G T 8A5

20 9A5 Nguyễn Thùy Như 15/10/2008 x 0907903254 Tb T 8A5

21 9A5 Phùng Nguyễn Kiều Như 21/05/2008 x 0907560577 G T 8A5

22 9A5 Hỷ Hòa Phát 17/05/2006 0902690310 G T 8A5

23 9A5 Nguyễn Thành Phát 23/04/2008 0903508042 K T 8A5

24 9A5 Bành Thiên Phước 15/11/2008 0908931933 Tb Tb 8A5

25 9A5 Trần Huỳnh Khánh Phương 13/06/2008 x 0938866838 G T 8A5

26 9A5 Lê Nhật Quang 10/11/2008 0789787972 Tb T 8A5

27 9A5 Lư Thái Ngọc Quỳnh 23/12/2008 x 0903188839 G T 8A5

28 9A5 Văn Quang Thành 13/10/2008 0902368642 K T 8A5

29 9A5 Ngô Đức Thịnh 06/04/2008 0933831961 K T 8A5

30 9A5 Mã Tiến Thuận 05/08/2008 0938088731 K T 8A5

31 9A5 Từ Dạ Anh Thư 30/05/2008 x 0938141389 K T 8A5

32 9A5 Vũ Phúc Vinh 27/07/2008 0988862988 Tb T 8A5

33 9A5 Thái Như Ý 29/04/2008 x 0908258632 Tb T 8A5

34 9A5 Vũ Phạm Hải Yến 21/12/2008 x 0907962214 K T 8A5



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A6, GVCN: TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A6 Trần Trí Bảo 28/03/2008 0369415043 K T 8A6

2 9A6 Lê Băng 15/11/2008 x 0908195213 G T 8A6

3 9A6 Huỳnh Khắc Cường 07/01/2008 0933397873 Tb Tb 8A6

4 9A6 Lê Thiên Danh 10/12/2008 0775407385 Tb K 8A6

5 9A6 Lương Trần Anh Duy 17/04/2008 0903580540 K T 8A6

6 9A6 Vũ Mạnh Duy 02/08/2008 0902777438 K T 8A6

7 9A6 Lạc Quốc Đạt 22/04/2006 0902916527 Tb Tb 8A6

8 9A6 Nguyễn Minh Đạt 10/11/2008 0707810107 Tb T 8A6

9 9A6 Trần Thành Đạt 27/03/2008 0906876262 Tb K 8A6

10 9A6 Hạp Thị Quỳnh Giang 30/03/2008 x 0942527986 G T 8A6

11 9A6 Từ Gia Hân 04/10/2008 x G T 8A6

12 9A6 Nguyễn Thụy Kim Hoàn 08/04/2008 x 0333603898 K T 8A6

13 9A6 Ngô Gia Huy 13/09/2008 0937128033 Tb K 8A6

14 9A6 Nguyễn Hữu Duy Hưng 15/12/2008 0908372155 G T 8A6

15 9A6 Đặng Chí Khang 01/05/2008 0938781717 K Tb 8A6

16 9A6 Đặng Thủ Khoa 07/01/2008 0918171255 G T 8A6

17 9A6 Đặng Chí Khương 07/05/2008 0906308536 K K 8A6

18 9A6 Nguyễn Phạm Nhật Lan 20/11/2008 x 0913112643 G T 8A6

19 9A6 Lợi Hoàng Long 05/01/2008 0909719214 K T 8A6

20 9A6 Lại Hoàng Bích Ngân 21/07/2008 x 0903655507 G T 8A6

21 9A6 Lại Hoàng Kim Ngân 21/07/2008 x 0903655507 G T 8A6

22 9A6 Mạc Tổ Nghị 19/12/2008 0918100280 G T 8A6

23 9A6 Trần Hoàng Hồng Ngọc 09/02/2008 x 0906838698 K T 8A6

24 9A6 Tô Thiện Nhân 24/12/2007 0937165838 Tb K 8A6

25 9A6 Nguyễn Kim Suôn 10/05/2008 x 0937166563 G T 8A6

26 9A6 Đỗ Thành Tài 11/11/2008 0909833842 K T 8A6

27 9A6 Ông Tấn Tài 14/02/2008 0995534156 G T 8A6

28 9A6 Phù Thế Tài 27/12/2008 0934766531 G T 8A6

29 9A6 Thạch Nguyễn Thái Tân 28/05/2008 0902586050 K T 8A6

30 9A6 Châu Kiến Thành 20/10/2008 0909607333 G T 8A6

31 9A6 Lê Hoàng Thiện 18/11/2008 0907733317 Tb Tb 8A6

32 9A6 Nguyễn Đỗ Anh Thư 23/06/2008 x 0934294867 K T 8A6

33 9A6 Nguyễn Hữu Trí 08/01/2008 0836172437 Tb Tb 8A6

34 9A6 Phan Ngọc Thanh Trúc 28/09/2008 x 0919248399 K T 8A6

35 9A6 Dư Kim Tuyền 01/09/2008 x 0913998468 G T 8A6

36 9A6 Huỳnh Vy 24/2/2008 x

37 9A6 Quan Ngọc Linh Vy 05/12/2008 x 0932661472 K T 8A6

38 9A6 Vũ Thị Thúy Vy 02/08/2008 x 0934046938 K T 8A6

39 9A6 Trần Ngọc Yến 29/04/2008 x 0902958845 K T 8A6



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A7, GVCN: LÊ THỊ NGỌC HÂN

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A7 Giường Phát An 19/10/2008 0702211259 K T 8A7

2 9A7 Nguyễn Duy Quốc Anh 06/04/2008 0903178379 Tb T 8A7

3 9A7 Chúc Thuận Chánh 26/12/2008 0902777651 K T 8A7

4 9A7 Trương Bảo Châu 26/01/2008 x 0774677699 Tb T 8A7

5 9A7 Ngô Thị Quỳnh Chi 12/04/2008 x 0909504106 G T 8A7

6 9A7 Nguyễn Đặng Phương Duy 21/03/2008 0918199259 K T 8A7

7 9A7 Phùng Khánh Duy 21/10/2008 0909665714 G T 8A7

8 9A7 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 17/01/2008 x 0907788122 Tb T 8A7

9 9A7 Lâm Hoàng Đạt 25/05/2008 0356623992 K T 8A7

10 9A7 Lâm Đặng Khánh Hân 31/10/2008 x 0917121603 K T 8A7

11 9A7 Nguyễn Phan Huy Khang 12/08/2007 0784976077 Tb T 8A7

12 9A7 Huỳnh Kiệt Lân 11/10/2008 0938315163 K T 8A7

13 9A7 Phạm Tường Liên 13/05/2008 x 0913747897 G T 8A7

14 9A7 Hồ Hoàng Long 28/02/2008 0932147466 Tb Tb 8A7

15 9A7 Phạm Hoàng Tấn Lộc 11/01/2008 0908761368 K T 8A7

16 9A7 Phạm Lê Gia Nghi 21/07/2007 x 0767793939 G T 8A7

17 9A7 Đỗ Vĩ Nguyên 28/03/2008 0931329962 G T 8A7

18 9A7 Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên 19/04/2008 0913103176 K T 8A7

19 9A7 Huỳnh Thiên Nhật 08/04/2008 0938790015 K T 8A7

20 9A7 Diệp Tú Nhi 22/03/2008 x 0938229936 G T 8A7

21 9A7 Dương Tuyết Nhi 06/08/2008 x 0908794938 G T 8A7

22 9A7 Thạch Lam Uyển Nhi 19/04/2008 x 0918015946 G T 8A7

23 9A7 Lư Vy Nhiên 23/01/2008 0908915272 G T 8A7

24 9A7 Huỳnh Kiến Phát 07/06/2008 0903826676 G T 8A7

25 9A7 Nguyễn Quý Phát 29/09/2008 0989000175 K T 8A7

26 9A7 Dương Trọng Phúc 25/04/2008 0908122049 Tb T 8A7

27 9A7 Lai Chí Phúc 17/09/2008 0903735850 Tb T 8A7

28 9A7 Nguyễn Hoàng Phúc 01/04/2008 0906276463 Tb Tb 8A5

29 9A7 Nguyễn Lan Phương 15/06/2008 x 0398515178 K T 8A7

30 9A7 Liêu Quốc Quyền 01/08/2008 0907098939 K K 8A7

31 9A7 Nguyễn Như Quỳnh 31/12/2008 x 0938607169 G T 8A7

32 9A7 Lê Trần Kim Thảo 14/09/2008 x 0907060884 K T 8A7

33 9A7 Trần Hoàng Thắng 11/03/2008 0903903222 Tb T 8A7

34 9A7 Lê Nguyễn Ngọc Trâm 20/07/2008 x 0906690461 K T 8A7

35 9A7 Nguyễn Thế Tú 26/03/2008 0965618044 K T 8A7

36 9A7 Lạc Khải Tuấn 08/12/2008 0901416289 Tb T 8A7

37 9A7 Phạm Trương Cát Tường 30/08/2008 x 0902616437 K T 8A7



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ  

, ngày 15 tháng 08 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
LỚP: 9A8, GVCN: DƯƠNG XUÂN MINH

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT Tg/SLL Học lực năm trước
Hạnh kiểm năm

trước Lớp năm trước

1 9A8 Lưu Phương Ân 03/06/2008 x 0908707187 K T 8A8

2 9A8 Thái Hoàng Chi Bảo 30/04/2008 0931951941 Tb T 8A8

3 9A8 Huỳnh Quốc Đạt 04/02/2008 0819556728 K T 8A8

4 9A8 Nguyễn Tấn Đạt 04/04/2008 0931440450 K T 8A8

5 9A8 Kha Trạch Giang 07/01/2008 0975069320 K T 8A8

6 9A8 Trần Kỳ Hân 22/05/2008 x 0903733108 G T 8A8

7 9A8 Trương Bảo Hân 11/03/2008 x 0909381280 G T 8A8

8 9A8 Ưng Gia Huy 10/12/2008 0979787663 Tb T 8A8

9 9A8 Vũ Hoàng Đức Huy 14/07/2008 0918559366 G T 8A8

10 9A8 Trương Bảo Khang 01/05/2008 0707395198 G T 8A8

11 9A8 Lục Gia Kiệt 11/06/2008 0936017136 K T 8A8

12 9A8 Lục Gia Lạc 11/06/2008 0904466713 K T 8A8

13 9A8 Đào Bảo Lâm 01/09/2008 x 0938916328 K T 8A8

14 9A8 Trương Hoàng Lâm 13/11/2008 0763938108 Tb Tb 8A8

15 9A8 Đỗ Thế Phi Long 13/03/2008 0918187912 K T 8A8

16 9A8 Lê Huệ Nghi 14/12/2008 x 0909726615 K T 8A8

17 9A8 Trương Bảo Nghi 11/03/2008 x 0909381280 G T 8A8

18 9A8 Phan Trần Yến Nhi 10/10/2008 x 0938411071 Tb T 8A8

19 9A8 Trần Ngọc Xuân Nhi 23/10/2008 x 0976646941 K T 8A8

20 9A8 Võ Đại Ninh 03/10/2008 0903638167 K T 8A8

21 9A8 Nguyễn Gia Phát 13/01/2008 0903969459 G T 8A8

22 9A8 Phan Tuấn Phát 13/08/2008 0913155965 G T 8A8

23 9A8 Hồ Minh Phong 06/07/2008 0979745245 Tb T 8A8

24 9A8 Luyện Bội San 08/09/2008 x 0913676518 G T 8A8

25 9A8 Nguyễn Huỳnh Chí Tâm 08/02/2007 0902009727 G T 8A8

26 9A8 Tăng Trí Thành 27/10/2008 0774876618 Tb T 8A8

27 9A8 Trương Công Thành 27/08/2008 0777106184 G T 8A8

28 9A8 Phạm Thị Cẩm Thy 28/12/2008 x 0909514742 G T 8A8

29 9A8 Nguyễn Thụy Mỹ Tiên 31/07/2008 x 0905698557 G T 8A8

30 9A8 Nguyễn Tấn Trường Toàn 10/09/2008 0908346138 G T 8A8

31 9A8 Trần Hà Thanh Trúc 26/09/2008 x 0773171889 G T 8A8

32 9A8 Lục Minh Uy 09/08/2008 0903645733 G T 8A8

33 9A8 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19/07/2008 x 0569573050 K T 8A8

34 9A8 Châu Thanh Vân 27/04/2008 x 0902397638 K T 8A8

35 9A8 Phùng Như Ý 26/07/2008 x 0902343998 Tb T 8A8

36 9A8 Nguyễn Kim Hoàng Yến 28/07/2008 x 0938763726 K T 8A8


